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PHƯƠNG ÁN 

Bảo đảm công tác cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng ứng phó mùa mưa, bão  

trên địa bàn xã Sơn Dương năm 2026 và các năm tiếp theo 

 
 

 

Căn cứ Luật số 55/2024/QH15, ngày 19/11/2024 về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính Phủ, quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH; 

Thực hiện Kế hoạch số 10684/KH-CAT-PC07, ngày 20/8/2026 của Công an 

tỉnh Tuyên Quang về tổng rà soát, chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị, phương tiện và 

xây dựng phương án bảo đảm công tác cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng ứng phó mùa mưa, 

bão năm 2026; 

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, 

giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội trên 

địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương xây dựng Phương án phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 trên địa bàn xã như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, cơ sở hạ tầng do 

bão, lũ gây ra. Kịp thời di dời, sơ tán dân, tài sản ở khu vực xung yếu (vùng có 

nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất) đến nơi kiên cố, an toàn, bảo đảm an toàn tính 

mạng người dân. 

- Thực hiện phương châm "4 tại chỗ": Nâng cao năng lực tự ứng phó tại cơ sở 

gồm Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ; 

Chủ động phòng ngừa và ứng phó chuyển từ thế bị động sang chủ động thông qua 

việc dự báo, phân tích các vùng nguy cơ cao (đặc biệt là các điểm có nguy cơ sạt lở, 

ngập lụt tại các thôn) để có phương án sơ tán kịp thời. 

- Đảm bảo lực lượng và phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giúp người 

dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức để nhân dân nhận thức rõ nguy cơ, chủ 

động chằng chống nhà cửa và tuân thủ các chỉ đạo ứng phó từ chính quyền. 
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2. Yêu cầu 

- Nâng cao cảnh giác, đề phòng mọi bất trắc, thường xuyên theo dõi diễn 

biến tình hình khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo 

đài và mạng internet của các cơ quan chuyên ngành để dự kiến những diễn biến 

phức tạp của thời tiết nhằm kịp thời ứng phó với mọi tình huống. 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm: Quán triệt phương châm phòng - tránh là 

chính, với tinh thần chủ động, linh hoạt sáng tạo trong việc xây dựng phương án, 

kế hoạch; trong đó phải xây dựng phương án, kế hoạch thật cụ thể, chặt chẽ, dự 

tính được các tình huống có thể xảy ra về người, nhà cửa, sản xuất, dự trữ hậu 

cần, dược phẩm, xăng dầu, lương thực, thực phẩm ... để kịp thời ứng phó. 

- Công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão phải được hoàn tất trước mùa mưa 

hàng năm, đồng thời kiểm tra thường xuyên các công trình xây dựng, công trình 

giao thông, thủy lợi thật an toàn trong mùa mưa lũ. 

- Bổ sung, củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn và phòng thủ dân sự ( viết tắt PCTT, TKCN và PTDS) xã cho phù hợp; 

có sự phân công, phân nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo hoạt động nhằm phối hợp và 

xử lý tình huống kịp thời. 

- Người dân nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn của chính 

quyền, cơ quan chức năng trong suốt thời gian trước, trong và sau khi xảy ra mưa 

bão; đồng thời tự giác tham gia cùng chính quyền, ban ngành, đoàn thể ở địa bàn 

trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do mưa gây ra. 

- Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" 

(Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu 

cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục 

khẩn trương và có hiệu quả); đặc biệt chú ý việc chỉ huy tại chỗ (khi có mưa bão 

xảy ra thì tại mỗi cơ quan, đơn vị phải có người chỉ huy cụ thể), đồng thời quán 

triệt phương châm chủ động phòng - tránh là chính với tinh thần chủ động linh 

hoạt để hạn chế tổn thất, thiệt hại về người, tài sản của nhà nước, nhân dân. 

* Đối với bão mạnh, siêu bão ngoài những nội dung trên triển khai ngay 

một số nội dung sau: 

- Các cơ quan, đơn vị, lực lượng, các thôn, trường học căn cứ phương án 

này phòng chống lụt bão, ứng phó với bão mạnh, siêu bão và giảm nhẹ thiên tai 

(dự báo cụ thể các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng có bão mạnh, siêu bão xảy ra 

để chủ động ứng phó). 

- Trưởng các thôn và thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải trực 

tiếp chỉ đạo đơn vị của mình nhằm đảm bảo quá trình xử lý sự cố thiên tai được 

kịp thời, nhanh chóng, an toàn, giảm thiểu thiệt hại. 

- Thành lập đoàn tổ chức kiểm tra phương án “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” tại 

các thôn, trường học, trạm y tế, các công trình trọng điểm, khu vực xung yếu. 

- Tổ chức ứng trực 24/24h triển khai công tác ứng phó với bão mạnh, siêu 

bão theo phương án đã xây dựng. 
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- Duy trì chế độ thông tin, thường xuyên, liên tục giữa Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ và các thôn. 

- Tăng cường công tác thông tin và truyền thông liên tục bằng loa truyền 

thanh tới nhân dân các vùng dễ bị ảnh hưởng biết, chủ động phòng chống, ứng 

phó bão mạnh, siêu bão theo quy định. 

II. CÁC KHU VỰC, MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM CÓ NGUY CƠ XẢY RA 

SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN. 

1. Khu vực có nguy cơ bão, dông, lốc, sét, mưa đá: tất cả các thôn trên địa 

bàn xã. 

 2. Khu vực có nguy cơ ngập lụt Gồm 17 thôn: Làng Sảo, Hồ Tiêu, Đăng 

Châu, Cơ Quan, Bắc Lũng, An Kỳ, Xây Dựng, Làng Cả, Quyết Thắng, Kỳ Lâm, Tân 

Bắc, Đa Năng, Măng Ngọt, An Đinh, Phúc Vượng, Liên Thành, Khuôn Ráng (do các 

thôn trên nằm dọc sông Phó Đáy, ven suối). 

3. Khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét: Gồm 07 thôn: Đèo Khế, Đồng Diễn, 

Thường Tân, Trầm, Bình Phú, Làng Sảo, Cầu Bì. (do các thôn nằm dọc theo Sông, 

Suối từ Trầm bắt nguồn từ dãy núi Tam Đảo ra dòng sông phó đáy) 

4. Khu vực có nguy cơ sạt lở đất: Gồm 13 thôn: Đa Năng, Xây Dựng, Tân 

Kỳ, Cầu Quất, Bình Phú, Sơn Thủy, Đồng Diễn, Làng Cả, Khuôn Ráng, Măng Ngọt, 

Hưng Thịnh, Đèo Khế, Thường Tân (do địa điểm công trường thi công xây dựng có 

các bờ tả li cao, và một số nơi mới khai thác cây đồi trọc không có độ che phủ) 

  5. Khu vực hồ, đập, công trình thủy lợi và công trình xây dựng: Gồm 

05 đập: Đập Phương Nam (thôn Khuôn Ráng) và Đập Củ Đạo (thôn Làng Sảo), Hồ 

Bắc Lũng, Đập Cây Dâu (thôn Măng Ngọt), Hồ Đa Năng.  

  6. Khu vực có nguy cơ cháy rừng: Gồm 10 thôn: Kỳ Lâm, Tân Thịnh, 

Đèo Khế, Thường Tân, Làng Sảo, Phú Lộc, Đồng Luộc, Tú Tạc, Cầu Quất, Cầu Bì 

(do các thôn có tỉ lệ bao phủ rừng cao) 

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ ỨNG PHÓ BÃO LŨ 

1. Ứng phó với lũ ống, lũ quét và ngập lụt 

1.1. Công tác truyền thông 

Trung tâm Dịch vụ công ưu tiên phát các tin về lũ, lũ quét, ngập lụt. Hình 

thức truyền thông tin từ xã đến các thôn, cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền 

thanh của xã, thôn, loa cầm tay trực tiếp, xe loa tuyên truyền cơ động, trên nhóm 

zalo dân cư của thôn ... 

1.2. Tổ chức ứng phó 

- Đối các thôn trên địa bàn xã 

+ Xây dựng phương án Phòng, chống lũ, chi tiết đến từng hộ gia đình, khi 

có lũ xảy ra phải triển khai kịp thời phương án, nắm chắc các hộ dân, số người, 

nơi đi, nơi đến, khẩn cấp sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí 

nơi ở cho dân theo phương án đã xây dựng, tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn, 
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triển khai ngay phương án cứu hộ, cứu trợ đảm bảo không để dân bị đói, rét, giữ 

vững thông tin liên lạc thống nhất cho việc chỉ huy, kết hợp thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh. 

+ Trưởng các thôn chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước Chủ tịch 

UBND xã về việc huy động các nguồn lực của thôn để thực hiện công tác phòng, 

chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn và sự cố xảy ra trên địa bàn. 

* Ngoài các nhiệm vụ trên, một số thôn ở các vị trí xung yếu còn có các 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Đối với các thôn có hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập lụt: sơ 

tán ngay các hộ dân cư sống ở các khu vực nguy hiểm đến các địa điểm an toàn 

khi có lụt bão xảy ra, triển khai các biện pháp che chắn nhà cửa để phòng tránh 

bão, sơ tán ngay các hộ dân sống ở các vùng ven sông, suối thấp trũng tùy theo 

tình hình thời tiết; xác định các vị trí tập kết phương tiện, hàng hóa cứu trợ và 

phương thức vận chuyển đến các vị trí xung yếu, bố trí lực lượng và phương tiện 

ứng cứu trực 24/24 khi lụt bão xảy ra. 

- Đối với các thôn có nguy cơ xảy ra lũ quét: nắm chắc tình hình và số 

lượng dân sống ven sông, ven suối, sơ tán kịp thời khi có lụt, bão xảy ra. 

- Đối với các thôn có nguy cơ bị sạt lở đất: thực hiện phương án bảo vệ tính 

mạng, tài sản cho nhân dân khi có bão hoặc mưa lớn xảy ra và tuyên truyền, vận 

động các hộ này sơ tán đến nơi ở an toàn. 

- Chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc (Khi xảy ra thiên tai), theo dõi sát 

diễn biến mưa, lũ. Phân công lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý các tình huống; 

phối hợp với cáccơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước 

trên sông, hồ, đập sẵn sàng, triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp 

thời xử lý các sự cố, chủ động sơ tán nhân dân ở vùng thấp trũng, bị chia cắt. 

- Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, nhất 

là đối với những vùng dễ bị chia cắt, đi lại khó khăn. 

- Cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn ở những đoạn đường bị 

ngập sâu, cấm người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập, những 

ngầm tràn và những nơi có dòng nước chảy xiết và các khu vực nguy hiểm; 

- Phân công lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các khu vực trọng 

điểm, các khu vực sơ tán đi và nơi đến. 

- Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lũ cho các công trình 

đang thi công và các công trình trọng điểm. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ để kịp thời cắt điện ở những vùng ngập… 

- Triển khai thực hiện phương án phòng chống lũ, lụt; rà soát các khu dân 

cư đang sinh sống dọc ven sông, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở… triển 

khai phương án sơ tán dân; thông báo tình hình mưa lũ để nhân dân chủ động ứng 

phó, hạn chế đi lại trong vùng ngập lũ… 

- Đối với các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo: Căn cứ chức năng, 
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nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị, phân công nhiệm vụ chủ động tổ chức 

công tác ứng phó với thiên tai. 

1.3. Tổ chức sơ tán Nhân dân 

- Tuyên truyền, vận động, tổ chức di dời người dân đang sinh sống tại các 

vùng xung yếu (vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất), hộ có nhà 

ở không kiên cố, có khả năng bị sập đổ sơ tán, di dời đến nơi an toàn, bảo đảm 

tính mạng cho Nhân dân. 

- Công tác sơ tán dân phải được hoàn thành trước 12 giờ so với thời điểm 

dự báo bão mạnh, siêu bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn. 

- Lực lượng hỗ trợ sơ tán Nhân dân với lực lượng vũ trang như Quân đội, 

Công an làm nòng cốt kết hợp với các lực lượng tại chỗ khác… Rà soát lại số 

người sơ tán, kiểm tra an toàn nơi sơ tán đến; hình thức sơ tán là người dân tự sơ 

tán là chính, ưu tiên giúp đỡ sơ tán những đối tượng dễ bị tổn thương, như: Người 

già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh, người tàn tật. Đối với các trường hợp tổ chức, cá 

nhân không chịu sơ tán, thì tổ chức cưỡng chế sơ tán, có phương án bảo vệ tài sản 

của dân khi sơ tán… 

- Phân công các thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã, các cơ 

quan, đơn vị trực tiếp xuống tại các khu vực phải di dời dân và các điểm tạm cư 

để kiểm tra, tổ chức thực hiện phương án phòng chống bão mạnh, siêu bão đảm 

bảo kịp thời, an toàn. 

1.4. Phương án khắc phục hậu quả 

- Khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu đói, tìm kiếm người mất tích (nếu có), 

cứu chữa kịp thời những nạn nhân bị thương tích do lụt bão, tu sửa nhà cửa, ổn 

định nơi ăn chốn ở cho nhân dân. Nhanh chóng xử lý tại các điểm sạt lở, ngập lụt 

gây cản trở, ách tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời làm tốt 

việc tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ đến tận cơ sở, đến Nhân dân, tuyệt đối 

không để nhân dân thiếu đói, rét và không có chỗ ở. 

- Nắm chắc tình hình thiệt hại do lụt, bão để có kế hoạch tập trung mọi 

nguồn lực để nhanh chóng khắc phục, sửa chữa kịp thời các công trình hạ tầng cơ 

sở, đảm bảo điện, nước sinh hoạt, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi 

phục sản xuất, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân. 

- Phát động phong trào "Lá lành đùm lá rách" huy động mọi nguồn lực 

trong dân để giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tổ 

chức rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão. 

2. Công tác ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới 

Tuỳ theo mức độ, cường độ của thiên tai, các các cơ quan, đơn vị, các thôn 

căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức ứng phó tương tự như công tác ứng phó với 

lũ, lụt như đã nêu tại mục 1; trong đó cần lưu ý thêm: 

- Hướng dẫn các hộ dân giằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn về con 
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người, tài sản khi có bão đến. 

- Có phương án cụ thể di dời dân khi bão đến (cấp độ bão, số hộ dân cần di 

dời, địa điểm đến an toàn, sức chứa, nước uống, lương thực, thuốc y tế nơi đến). 

3. Công tác ứng phó với sạt lở đất 

3.1. Công tác truyền thông 

Tuyên truyền đến các hộ dân hiện đang sinh sống tại dọc ven sông, sườn 

đồi các khu vực nguy cơ cao… hình thức truyền thông tin từ xã đến các thôn và 

đến tận cộng đồng dân cư qua nhóm Zalo của thôn. 

3.2. Tổ chức ứng phó 

- Đối với các thôn trên địa bàn xã: 

+ Chỉ đạo, tổ chức trực ban, trực chiến nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến 

mưa, lũ triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự 

cố, chủ động sơ tán Nhân dân… 

+ Cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao, rà soát, sẵn 

sàng triển khai phương án sơ tán dân. 

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để kịp thời thông báo cho các khu 

dân cư đang sống dọc ven sông, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi 

quản lý của cơ quan, đơn vị tổ chức công tác ứng phó. 

3.3. Tổ chức sơ tán Nhân dân 

- Lực lượng hỗ trợ sơ tán Nhân dân là lực lượng xung kích phòng, chống 

thiên tai, lực lượng vũ trang như: Quân đội, Công an làm nòng cốt kết hợp với các 

lực lượng tại chỗ khác… Rà soát lại số người sơ tán, kiểm tra an toàn nơi sơ tán 

đến; hình thức sơ tán là người dân tự sơ tán là chính, ưu tiên giúp đỡ sơ tán những 

đối tượng dễ bị tổn thương như: người già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh, gia đình 

chính sách, người tàn tật. Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ 

tán thì tổ chức cưỡng chế sơ tán… 

3.4. Phương án khắc phục hậu quả 

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc 

phục hậu quả: chăm sóc, điều trị người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia 

đình có người tử nạn, bị nạn… 

- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả 

triển khai công tác khắc phục … 

4. Công tác ứng phó với sét 

4.1. Tổ chức ứng phó 

Hướng dẫn người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng dưới các cây to 

hoặc giữa cánh đồng, dưới cột điện khi có mưa dông, tắt điện thoại không sử dụng, 

không cầm vật dụng bằng kim loại; nhà và các khu xây dựng phải có cột thu lôi... 
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4.2. Phương án khắc phục hậu quả 

- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ cho người dân bị thiệt hại. 

- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả 

triển khai công tác khắc phục. 

5. Lực lượng, phương tiện có thể huy động trên địa bàn 

5.1. Lực lượng 

Công an xã, Quân sự xã, Y tế xã, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở , lực 

lượng dân quân tự vệ…. 

5.2. Phương tiện trưng tập 

5.2.1. Xe máy xúc 

- Lê Hùng Phương, SĐT 0395900434, địa chỉ: Thôn Khuôn Ráng, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

- Nguyễn Thành Chung, SĐT: 0977342645, địa chỉ: Thôn Khuôn Ráng, xã 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

- Nguyễn Văn Đông, SĐT: 09832436710, địa chỉ: Thôn Khuôn Ráng, xã 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

- Vi Văn Phương, SĐT: 0389365196, địa chỉ: Thôn Khuôn Ráng, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đinh Xuân Bách, SĐT: 0967878756, địa chỉ: Thôn Phúc Lợi, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

- Dương Công Huân, địa chỉ: Thôn Phúc Lợi, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

- Bùi Đức Thắng, SĐT: 0971749069, địa chỉ: Thôn Phúc Lợi, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

- Lương Văn Tập, SĐT: 0367115743, địa chỉ: Thôn Trầm, xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang. 

5.2.2 xe cẩu, xe nâng, máy xúc 

- Phạm Văn Tháp, địa chỉ: Thôn Cầu Bì, xã Sơn Dương; xe cẩu. 

- Hoàng Văn Oanh (02 xe), địa chỉ: Thôn Khuôn Ráng, xã Sơn Dương; 

0343116116; 02 xe cẩu 

- Nông Văn Bẩy, địa chỉ: Thôn Khuôn Thê, xã Sơn Dương xe nâng 

0974006080. 

- Nguyễn Thành trung, địa chỉ: Thôn Tân Kỳ, xã Sơn Dương; xe nâng. 

- Nguyễn Văn Hoàng, địa chỉ: Thôn Tân Kỳ, xã Sơn Dương; xe nâng 

- Phạm Văn Huy, SĐT: 0977309192; Địa chỉ:Thôn Cầu Bì, xã Sơn Dương, 
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Tuyên Quang; Máy cuốc. 

- Hoàng Văn Đạt, SĐT: 0967080939; Địa chỉ: Thôn An Đinh, xã Sơn 

Dương, Tỉnh Tuyên Quang, máy cuốc. 

6. Cơ chế chỉ huy điều hành 

- Công tác chỉ huy điều hành được tập trung thống nhất do Chủ tịch UBND 

xã trực tiếp chỉ đạo; lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, các thôn hoạt động theo chế 

hiệp đồng tác chiến. Trong đó, lực lượng Công an, Quân sự có vai trò là nòng cốt. 

- Mọi thông tin liên lạc trong quá trình tìm kiếm cứu nạn phải được duy trì 

thông suốt từ trung tâm chỉ huy đến hiện trường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế xã  

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã về công tác phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn xã; Tổ chức lực lượng trực ban 24h/24h và phối hợp 

với các thôn trong công tác triển khai phòng, chống thiên tai. 

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND xã, các coq quan, đơn vị có liên quan 

trong thu thập, xử lý thông tin, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT, 

TKCN&PTDS tỉnh để kịp thời xử lý. Xây dựng, dự thảo các báo cáo theo quy định. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến thiên tai, tiếp thu ý kiến chỉ 

đạo của Lãnh đạo UBND xã; phối hợp Trung tâm Dịch vụ công xã, Văn phòng 

HĐND và UBND xã thông tin kịp thời đến các thành viên Ban chỉ huy, Trưởng 

các thôn để biết và chủ động triển khai, thực hiện công tác ứng phó, xử lý khi có 

thiên tai xảy ra. 

- Tham mưu chỉ đạo đảm bảo về dự trữ nhiên liệu, hàng hóa nhu yếu phẩm 

trong mùa mưa bão. 

- Tiến hành rà soát, kiểm tra công tác quản lý, khai thác vận hành tích nước 

và xả lũ đối với hồ, đập trong phạm vi quản lý. Xây dựng phương án đảm bảo an 

toàn cho người dân, công trình hạ du trong mùa mưa lũ. 

- Trong phạm vi chức năng được giao, phối hợp với Điện lực khu vực xây 

dựng giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện của xã trong mùa mưa bão, xây dựng 

kế hoạch dự phòng cung cấp điện tại chỗ phục vụ cho nhu cầu PCTT&TKCN 

trong trường hợp có sự cố về hệ thống lưới điện Quốc gia. 

- Phối hợp với Công an xã kiểm tra bảo đảm giao thông thông suốt, phục 

vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân; điều phối, kiểm soát an toàn giao thông 

ở khu vực xảy ra thiên tai, đảm bảo việc lưu thông xe trên địa bàn không bị cản 

trở; đặc biệt là xe phục vụ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ phù hợp 

với địa hình khi xảy ra thiên tai, để kịp thời đáp ứng yêu cầu sơ tán dân cư, lực 

lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ... theo lệnh của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT, 

TKCN&PTDS xã. 
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- Đánh giá, tổng hợp số liệu thiệt hại về kinh tế - xã hội trên địa bàn do 

thiên tai gây ra. 

- Tham mưu với UBND xã bố trí kinh phí cho Ban Chỉ huy PCTT, 

TKCN&PTDS hoạt động, đề xuất sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để phục vụ 

công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai và các vấn đề liên 

quan đến chính sách tài chính trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn, thẩm định các dự án đầu tư khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng sau thiên tai. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

- Tham mưu UBND xã tổ chức các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; 

phương án để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng ứng phó 

với tình huống thiên tai cụ thể xảy ra như: Lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt... Hỗ trợ 

các cơ quan, đơn vị và các thôn trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn 

tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; đặc biệt xây 

dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng 

để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai. 

3. Công an xã 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động sãn sàng tham gia ứng phó kịp 

thời, hiệu quả giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng, tài sản 

của Nhân dân. 

- Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các 

phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả trong công tác tìm kiếm 

cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu (ven sông, 

vùng trũng thấp…). Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN&PTDS theo sự 

phân công của Trưởng ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã. 

4. Văn phòng HĐND và UBND xã 

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chuẩn 

bị các điều kiện hậu cần phục vụ công tác chỉ huy, họp khẩn cấp và triển khai lực 

lượng ra hiện trường cứu hộ. Thông báo thông tin, ý kiến chỉ đạo của UBND xã, Chủ 

tịch UBND xã đến các cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn các thôn triển khai thực hiện. 

- Tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự, PCTT&TKCN. 

- Phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai để lập danh sách, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực tham gia sơ tán 

dân, cứu hộ, cứu nạn 

5. Phòng Văn hoá - Xã hội xã 

Chủ trì, phối hợp các ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - 

xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt 

các chính sách của Chính phủ, của tỉnh về hỗ trợ đối với các gia đình có người 

chết, bị thương, nhà cửa bị đổ, sập do thiên tai gây ra. Phối hợp với thôn giải quyết 
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các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên 

tai theo quy định 

6. Các trường học trên địa bàn xã 

Chỉ huy công tác Phòng chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai trong 

đơn vị phụ trách; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và 

giáo viên, tài sản tại các trường học khi có thiên tai xảy ra tham mưu cho UBND 

xã cho phép học sinh nghỉ học; đặc biệt lưu ý các trường học tại các vùng dễ bị 

thiệt hại, dễ bị chia cắt do lũ. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên 

tai, phối hợp tổ chức vận động các tổ chức đơn vị, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ nhân  

dân tại các thôn bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra; vận động, tiếp nhận và 

phân phối tiền, hàng cứu trợ kịp thời để khắc phục hậu quả thiên tai. 

8. Trạm Y tế xã 

Tham mưu cho UBND xã việc xây dựng phương án ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai; Tổ chức, thành lập các tổ cấp cứu lưu động đầy đủ nhân lực, 

phương tiện, dụng cụ y tế, cơ số thuốc đảm bảo cho sơ cứu ban đầu và đưa người 

bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất khi xảy ra thiên tai; Lập kế hoạch phun hóa chất 

phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ xảy ra sau thiên tai. Bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm, khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng phương án của đơn vị để tham 

gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

9. Trung tâm Dịch vụ công 

Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến các thông tin dự báo, cảnh báo 

tình hình thời tiết, thiên tai, các chủ trương, chỉ thị, chỉ đạo về công tác phòng, 

chống thiên tai kịp thời, chính xác; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, 

chống, giảm nhẹ thiên tai. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, bảo dưỡng các cột Ăngten 

hiện có, kiểm tra hệ thống Đài cơ sở, bảo dưỡng, thay thế các cụm loa hư hỏng và 

dự phòng phương án thông tin đến người dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

10. Điện lực Sơn Dương 

 Kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn xã, có kế hoạch gia 

cố, nâng cấp các cột điện có nguy cơ gây mất an toàn đảm bảo an toàn trước, trong 

và sau khi thiên tai xảy ra. 

11. Các đơn vị cung cấp dịch vụ Viễn thông 

Bố trí phương tiện, thiết bị, kiểm tra mức độ an toàn các công trình viễn 

thông trước mùa mưa bão đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời phục vụ 

công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. 
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12. Ban quản lý công trình thủy lợi xã Sơn Dương 

- Tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, vị trí xung yếu, phát 

hiện và xử lý, khắc phục kịp thời hệ thống công trình thuỷ lợi, đặc biệt là các hồ 

chứa lớn đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; 

thường xuyên bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa trong mùa mưa lũ để vận 

hành, điều tiết và xử lý kịp thời các sự cố về công trình; không thực hiện tích nước 

đối với các hồ đang thi công hoặc không đảm bảo an toàn. Có biện pháp cụ thể để 

khắc phục kịp thời các công trình bị xuống cấp, hư hỏng có thể gây ra mất an toàn 

trong mùa mưa lũ; thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, tu sửa nâng 

cấp các công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai được giao quản lý; chỉ 

đạo các đơn vị là chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, nhà thầu đang thi công trên 

địa bàn có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình 

trước, trong mùa mưa, lũ. 

- Nghiêm túc thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước (kê khai an toàn đập, lập phương án bảo vệ, đập, hồ chứa nước; 

lập phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

trình có thẩm quyền xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện...). 

- Xây dựng phương án chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, vật liệu, dụng cụ dự 

phòng, huy động cán bộ kỹ thuật, lực lượng, phương tiện ứng cứu sẵn sàng khi có 

sự cố công trình xảy ra. Tổ chức diễn tập phương án ứng phó các tình huống thiên 

tai, ứng phó tình huống khẩn cấp đối với các công trình được giao quản lý. 

- Thường xuyên duy trì chế độ thông tin liên lạc, chế độ báo cáo Ủy ban nhân 

dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định. 

13. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn và phòng thủ dân sự xã 

Theo chức năng nhiệm vụ chủ động theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị 

phòng, chống ứng phó trước khi thiên tai xảy ra, đồng thời phối hợp với thôn được 

giao phụ trách để kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước khi 

thiên tai xảy ra.  

14. Các thôn trên địa bàn xã 

- Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn có thể xảy ra để 

đề xuất giải pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài 

sản cho người dân và Nhà nước. 

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng 

cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. 

- Tổ chức huy động lực lượng tại chỗ, đảm bảo trực chiến 24h/24h theo quy 

định. Báo cáo kịp thời diễn biến và thiệt hại xảy ra. 

- Tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; xác định rõ 

các khu vực trọng điểm xung yếu, nguy hiểm, đặc biệt cần lưu ý các khu vực có 
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nhân dân sinh sống ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa; các công trình phòng 

chống lũ như hồ đập, các sông suối có nguy cơ bị sạt lở,...; chuẩn bị địa điểm sơ 

tán khi có thiên tai xảy ra. Đảm bảo cho các công trình phòng chống thiên tai an 

toàn tuyệt đối khi có thiên tai xảy ra. 

- Tổ chức cắm chốt cảnh báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ mất an 

toàn cho người dân, học sinh trên các tuyến đường giao thông trong mùa mưa lũ. 

- Xây dựng kế hoạch hiệp đồng với các thôn lân cận về nhu yếu phẩm, phương 

tiện cứu hộ, cứu nạn… khi có tình huống thiên tai xảy ra, để kịp thời ứng cứu. 

- Phối hợp với lực lượng, các cơ quan, đơn vị sơ tán, ứng cứu người và tài 

sản, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra. 

- Kịp thời báo cáo thiệt hại do thiên tai về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

của xã, UBND xã theo quy định. 

Trên đây là Phương án ứng phó với các loại hình thiên tai xảy ra trên địa 

bàn xã Sơn Dương năm 2026. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, lực lượng, trường học, 

các các thôn theo từng lĩnh vực địa bàn phụ trách triển khai thực hiện tốt các nội 

dung Phương án đảm bảo ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn cho người, 

tài sản của Nhà nước, Nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên 

tai gây ra./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh (Báo cáo); 

- Công an tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Báo cáo); 

- TTr Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Chánh, PCVP HĐND và UBND xã; 

- Như mục IV (Thực hiện); 

- Lưu: VT,CAX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Việt Hưng 
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